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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN SƠN TỊNH 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Bản án số: 17/2021/HS-ST 

     Ngày: 27 - 9- 2021               

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Thượng Trọng Ký 

Các hội thẩm nhân dân:               

1. Ông Lương Đình Tiến 

2. Ông Hoàng Văn Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Công Danh– Là Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh tham gia phiên tòa: 
Ông Lương Văn N và bà Võ Duy Hoàng Y- Kiểm sát viên. 

 

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ 

lý số 17/2021/TLST- HS ngày 31 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 16/2021/QĐXXST- HS ngày 07 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:  

Họ và tên: NGUYỄN DUY S. Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày: 12 

tháng 3 năm 1980, tại Quảng Ngãi; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 

Đội 7, thôn T,  ã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ 

học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Q (đã chết); con bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 

1957; Có vợ: Đỗ Thị T, sinh năm 1981 và c  hai người con,  ớn sinh năm 2007, 

nh  sinh năm 2013. Bị cáo là con một trong gia đình. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: 

- Ngày 06/11/2002, T a án nh n   n huyện S, tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 

bị cáo Nguyễn Duy S 12 tháng t  về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện 

giao thông đường  ộ. Ngày 02/9/2003, bị cáo Nguyễn Duy S đã chấp hành  ong 

án phạt t . Đã được   a án t ch th o quy định tại điểm  , khoản 2, Điều 70 Bộ 

 u t hình sự. 
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- Ngày 10/11/2014  ị Công an huyện H, tỉnh Quảng Trị ra Quyết định  ử 

phạt hành ch nh về hành vi v n chuyển hàng cấm. Ngày 18/11/2014, bị cáo 

Nguyễn Duy S đã chấp hành  ong Quyết định  ử phạt nêu trên. 

Bị cáo đang  ị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi kh i nơi cư trú từ ngày 

10/6/2021 cho đến nay. 

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Trần Xuân L, sinh năm 1991 (đã chết). 

 Nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông Trần Minh T, sinh năm 1966 

(cha của bị hại); 

Địa chỉ: Xóm 5, thôn T, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại V n tải HN; 

Địa chỉ: Phường N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; 

Người đại diện theo pháp lu t: Bà Hồ Thị Mỹ N– Giám đốc; 

C  đơn  in  ét  ử vắng mặt. 

Người làm chứng:  

1. Anh Hồ Thanh T, sinh năm 1984; 

Địa chỉ: Tổ 4, phường Q, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; 

2. Anh Nguyễn Việt C, sinh năm 1984; 

Địa chỉ: Thôn A, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; 

(Đều vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Sáng ngày 18/12/2020, Nguyễn Duy S ( à nh n viên  ái    tải   n cho Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại V n tải HN, trụ sở tại phường N, thành phố 

Q, tỉnh Quảng Ngãi  đến  ãi trữ cát của Công ty THNN Thương mại V n tải HN 

thuộc thôn N,  ã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi để hành nghề  ái   . Khoảng 07 

giờ 30 phút ngày 18/12/2020, tại  ãi trữ cát của Công ty,  Nguyễn Duy S nh n    

ô tô tải   n  iển số kiểm soát 76C-07414 để  àm việc, sau đ  điều khiển     từ 

 ãi đ u    ph a Nam khu trữ cát th o hướng Nam– Bắc đường   n nội  ộ để v n 

chuyển cát. Khi đến khu trữ cát ở ph a Đông đường   n vào  ãi cát, Nguyễn Duy 

S điều khiển      i th o hướng T y– Đông (đầu    quay về hướng T y, đuôi    

quay về hướng Đông  để đến vị tr  máy đào đang chờ  úc cát  ên   . Quá trình 
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điều khiển      i, Nguyễn Duy S nhìn k nh chiếu h u  ên phải và trái  ọc th n    

để quan sát ph a sau, riêng phần đuôi    (điểm m   không quan sát được nhưng 

v n điều khiển      i. C ng  úc này, ông Trần Xu n L  à nh n viên  ái máy đào 

của Công ty TNHH Thương mại V n tải HN đang c  mặt tại khu vực gầu máy 

đào nhưng Nguyễn Duy S không nhìn thấy. Khi      i đến vị tr  máy đào đang 

đ ng thì ngh  tiếng va chạm ph a sau   n đến    tự  ừng nên Nguyễn Duy S  iền 

điều khiển    tiến về trước khoảng 01 mét để tạo khoảng trống rồi  ừng  ại 

 uống    kiểm tra. Khi đi  ộ đến đuôi    ô tô  iển số kiểm soát 76C-07414, 

Nguyễn Duy S phát hiện Trần Xu n L đang n m  ất động tại khu vực giữa đuôi 

   ô tô  iển số kiểm soát 76C-07414 và máy đào, trên đầu  chảy nhiều máu. Thấy 

v y, Nguyễn Duy S hô hoán mọi người  ung quanh đến c u giúp. Hồ Thanh T, 

Nguyễn Việt C đến hỗ trợ c ng Nguyễn Duy S đưa Trần Xu n L đi cấp c u 

nhưng Trần Xu n L tử vong sau đ . 

 Ngày 24/12/2020 Trung t m pháp y của Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi c  Kết 

 u n giám định pháp y về tử thi Trần Xu n L như sau: 

- Đầu quấn  ăng thun   nh máu. V ng mặt, cổ   nh nhiều máu đã khô. Hai 

 ỗ m i c  máu. Lỗ tai trái c  máu. Trong khoang miệng c  máu. 

- V ng thái  ương – trán trái c  vết thương n m  ọc k ch thước (6,5 2 cm, 

 ờ mép vết thương sắc, s u đến  ương hộp sọ. 

- V ng thái  ương – chẩm trái c  vết thương n m  ọc k ch thước (9 0,1 cm, 

  c  a tới  ương sọ. 

- V ng mạn sườn phải c  vết   y  át  a và  ầm tụ máu n m  ọc k ch thước 

(1,5 x 0,3)cm. 

- Sau mang tai phải c  vết thương rách  a cơ n m  ọc k ch thước (1,5 x 0,5) 

cm. 

- V ng gối trái c   ám   nh đất, cát và máu trong  iện k ch thước (15 x 10) 

cm. 

- Xương hộp sọ trán – thái  ương trái  ị  ầm tụ máu  ưới  a, v  đường n m 

 ọc k ch thước (7,5 x 0,1 cm,  ún vào trong. 

Ngu  n nh n  h t: Chấn thương sọ não g y tụ máu nội sọ. 

Ngày 03/2/2021, Ph ng kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi c  Kết 

 u n giám định  ấu vết cơ học trong vụ tai nạn nêu trên như sau: 

- Không phát hiện  ấu vết va chạm giữa    ô tô 76C-074.14 với    máy đào. 

- Điểm va chạm đầu tiên giữa    ô tô 76C-074.14 với nạn nhân Trần Xu n L 

 à mặt ngoài  ên phải  ửng ph a sau    ô tô 76C-074.14 với v ng trán trái và thái 

 ương chẩm trái của nạn nh n Trần Xu n L. Điểm va chạm đầu tiên giữa    máy 

đào với nạn nh n Trần Xu n L  à mặt ngoài thành  ên trái gầu múc    máy đào 

với v ng đầu ph a sau tai phải của nạn nh n Trần Xu n L. 
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- X  ô tô 76C-074.14 chuyển động   i th o hướng từ T y sang Đông, va 

chạm với  ên trái v ng đầu của nạn nh n Trần Xu n L, sau đ   ên phải v ng đầu 

của nạn nh n Trần Xu n L tiếp tục va chạm với thành  ên trái gầu múc    máy 

đào. 

Tại Cáo trạng số 14/CT- VKSST ngày 30 tháng 8 năm 2021, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Nguyễn Duy S về 

tội “Vô ý  àm chết người  o vi phạm quy tắc nghề nghiệp , quy định tại khoản 1 

Điều 129 của Bộ lu t hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nh n vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

18/12/2020, Nguyễn Duy S điều khiển xe ô tô biển số kiểm soát 76C-074.14  ưu 

thông trong  ãi trữ cát của Công ty TNHH Thương mại V n tải HN, bị cáo 

Nguyễn Duy S điều khiển    ô tô  iển số kiểm soát 76C-074.14   i    th o 

hướng T y- Đông không quan sát, vi phạm khoản 1 Điều 16 Lu t giao thông 

đường bộ, đã va chạm và  àm chết Trần Xu n L.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh giữ nguyên quyết định 

truy tố bị cáo Nguyễn Duy S như Cáo trạng và sau khi phân tích tính chất, m c 

độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị: Tuyên bố bị cáo phạm tội “Vô ý  àm 

chết người  o vi phạm quy tắc nghề nghiệp ; áp dụng: khoản 1 Điều 129; điểm b, 

s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, và Điều 65 của Bộ lu t hình sự. Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Duy S từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cấm bị cáo hành 

nghề lái xe ô tô 01 năm.  

- Về v t ch ng: 01 xe ô tô, loại xe ô tô tải tự đỗ, nhãn hiệu VIETTRUNG, 

biển kiểm soát 76C- 074.14 và 01 máy đào  ánh   ch,  iển số đăng ký 76X - 

0007. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn 

Tịnh  ác định    ô tô  iển số kiểm soát 76C- 074.14 và    máy đào  ánh   ch, 

 iển số đăng ký 76X - 0007 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương 

mại V n tải HN. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh đã ra quyết 

định  ử  ý v t ch ng trả  ại cho Công ty TNHH Thương mại V n tải HN là phù 

hợp.  

 Về dân sự: Các  ên  iên quan trong vụ tai nạn đã th a thu n, khắc phục 

 ong phần   n sự. Trần Minh T  à người đại  iện hợp pháp của Trần Xu n L đã 

c  đơn  ãi nại toàn  ộ phần   n sự và đề nghị không truy c u trách nhiệm hình 

sự đối với bị cáo Nguyễn Duy S. 

Lời nói sau cùng, bị cáo nh n th c được hành vi của bị cáo là sai, là vi 

phạm pháp lu t và xin Tòa án xử phạt bị cáo m c án nhẹ để bị cáo c  cơ hội sửa 

chữa lỗi lầm.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Tr n  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:  

[1] Về hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Sơn Tịnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ lu t tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

bị hại không c  người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Đối chiếu lời khai của bị cáo Nguyễn Duy S tại phiên tòa là phù hợp 

với những tài liệu, ch ng c  có trong hồ sơ, nên T a án c  đủ cơ sở kết lu n bị 

cáo phạm tội “Vô ý  àm chết người  o vi phạm quy tắc nghề nghiệp ; áp dụng: 

khoản 1 Điều 129 của Bộ lu t hình sự.  

[3] Xét tính chất, m c độ hành vi phạm tội của bị cáo:   

Bị cáo Nguyễn Duy S được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 

phép lái xe ô tô hạng C hợp lệ (có giá trị đến 22/06/2023), xe ô tô biển số kiểm 

soát 76C-074.14 đầy đủ giấy tờ và điều kiện  ưu hành,  à người có đầy đủ năng 

lực pháp lu t và năng  ực hành vi, nh n th c được hành vi của mình là nguy hiểm 

cho xã hội, khi điều khiển xe ô tô 76C-074.14 đã không quan sát được khu vực 

giữa đuôi    nhưng v n điều khiển   i    không đảm bảo an toàn   n đến va 

chạm vào Trần Xu n L g y h u quả Trần Xu n L chết là vi phạm khoản 1 Điều 

16 Lu t giao thông đường bộ quy định   hi   i   , người điều  hi n  h i  uan 

sát  h a sau,    t n hiệu   n thi t v   h   hi n   th    h ng ngu  hi     i đượ  

  i . Đồng thời, vi phạm khoản 11, Điều 45 Quy chuẩn kỹ thu t quốc gia QCVN 

04:2009/BCT về an toàn trong khai thác m   ộ thiên  an hành ngày 07/7/2009 

quy định  Người điều  hi n   t  tr n     h i  h   h nh đ   đủ  há   uật về 

gia  th ng đường  ộ,  á  nội  u  v   u  tr nh,  u  định  ủa   ,    nghiệ   an 

h nh    

Chính vì v y hành vi của Nguyễn Duy S phạm vào tội “Vô ý  àm chết người 

 o vi phạm quy tắc nghề nghiệp , được quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ lu t 

hình sự. Do v y, việc xử lý Nguyễn Duy S b ng biện pháp hình sự với một chế 

tài tương   ng  à đúng đắn và cần thiết. 

 - Về tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng: Không có. 

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố,  ét  ử  ị cáo đã 

khai  áo thành khẩn, tự nguyện khắc phục h u quả cho người  ị hại; người đại 

 iện hợp pháp của  ị hại c  đơn  ãi nại toàn  ộ phần   n sự và  in giảm nhẹ 

hình phạt nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi  ượng 

hình th o quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ lu t hình sự. 



6 
 

- Về hình phạt bổ sung: Cấm bị cáo Nguyễn Duy S hành nghề lái xe ô tô 

01 năm là cần thiết. 

[4] Việc bồi thường thiệt hại: Không còn ai có ý kiến yêu cầu gì nên miễn 

xét. 

[5] Về xử lý v t ch ng: 01 xe ô tô, loại xe ô tô tải tự đổ, nhãn hiệu 

VIETTRUNG, biển kiểm soát 76C– 074.14 và 01 máy đào  ánh   ch,  iển số 

đăng ký 76X  – 0007. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Sơn Tịnh đã ra quyết định  ử  ý v t ch ng trả  ại cho Công ty TNHH 

thương mại V n tải HN  à c  căn c .  

[6] Bị cáo Nguyễn Duy S phải chịu án phí hình sự th o quy định.  

[7] Đề nghị về m c hình phạt của Đại diện viện kiểm sát đối với bị cáo là 

phù hợp với nh n định của Hội đồng xét xử nên chấp nh n. 

Vì các lẽ trên,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Căn c  vào: Khoản 1 Điều 129 của  Bộ  u t Hình sự năm 2015;  

1. Về tội danh: Tuyên  ố  ị cáo Nguyên Duy S phạm tội “Vô ý  àm chết 

người  o vi phạm quy tắc nghề nghiệp . 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt: Áp  ụng Điều 50, điểm b, s khoản 

1 và khoản 2 Điều 51 và Điều  65 của Bộ  u t hình sự. 

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy S 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án 

treo, thời hạn thử thách 36 ( a mươi sáu  tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Duy S cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện S, tỉnh 

Quảng Ngãi giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn 

Duy S có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T, huyện S, tỉnh Quảng 

Ngãi trong việc giám sát, giáo dục Nguyễn Duy S.  

Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ th o quy định của Lu t thi hành án hình sự 2 lần trở lên thì Tòa án có 

thể buộc người đ  phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đ  phải chấp 

hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt với bản án mới theo quy 

định của Điều 56 Bộ lu t hình sự. 

4. Việc bồi thường thiệt hại: Không còn ai có ý kiến yêu cầu gì nên miễn 

xét. 

5. Về hình phạt bổ sung: Cấm bị cáo Nguyễn Duy S lái xe ô tô trong thời 

hạn 01 (một  năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp lu t. 

6. Áp dụng: Điều 135 của Bộ lu t Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc 

hội. Buộc bị cáo Nguyễn Duy S nộp sung công quỹ Nhà nước 200.000đ (hai 

tră  nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

7. Kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ lu t tố tụng hình sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười  ăm  ngày, kể từ ngày 

tuyên án. Đối với người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa 
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vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười  ăm  ngày, 

kể từ ngày nh n được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết th o quy định của 

pháp lu t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cơ quan CSĐT Công an huyện S, 

 tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cơ quan TH HS Công an huyện S; 

- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện S; 

- Bị cáo, bị hại; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- UBND xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Lưu: Án văn; hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Thượng Trọng Ký  


